
TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHAI THÁC CÁC CHUYẾN BAY ĐÚNG GIỜ, CHẬM, HỦY CHUYẾN CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

THÁNG 09/2023 (Số liệu được tổng hợp từ báo cáo của các Cảng vụ Hàng không) 

 
 

 

Chỉ tiêu 

Vietnam Airlines VietJet Air Pacific Airlines VASCO Bamboo Airways Vietravel Tổng 

Số 
chuyến 

 
Tỷ lệ 

Số 
chuyến 

 
Tỷ lệ 

Số 
chuyến 

 
Tỷ lệ 

Số 
chuyến 

 
Tỷ lệ 

Số 
chuyến 

 
Tỷ lệ 

Số 
chuyến 

 
Tỷ lệ 

Số 
chuyến 

 
Tỷ lệ 

Tỷ 
trọng 

CHUYẾN BAY KHAI THÁC 7,094 
 

8,503 
 

1,380 
 

404 
 

3,325 
 

498 
 

21,204 
  

Tăng/giảm so tháng trước                

                

 
SỐ CHUYẾN BAY CẤT CÁNH 

ĐÚNG GIỜ (OTP) 

 
 

6,375 

 
 

90% 

 
 

6,168 

 
 

72.5% 

 
 

1,128 

 
 

81.7% 

 
 

387 

 
 

95.8% 

 
 

2,995 

 
 

90.1% 

 
 

430 

 
 

86.3% 

 
 

17,483 

 
 

82.5% 

 

Tăng/giảm so tháng trước (điểm) 
 

3.86 
 

-5.57 
 

-2.34 
 

1.41 
 

-2.55 
 

-2.67 
 

-1.6 
 

                

CHẬM CHUYẾN 719 10.1% 2,335 27.5% 252 18.3% 17 4.2% 330 9.9% 68 13.7% 3,721 17.5% 
 

Tăng/giảm so tháng trước (điểm) 
 

-3.9 
 

5.6 
 

2.3 
 

-1.4 
 

2.6 
 

2.7 
 

1.6 
 

1. Trang thiết bị và dịch vụ tại Cảng 41 0.6% 69 0.8% 0 0.0% 0 0.0% 6 0.2% 5 1.0% 121 0.6% 
 

2. Quản lý, điều hành bay 39 0.5% 88 1.0% 5 0.4% 1 0.2% 49 1.5% 0 0.0% 182 0.9% 
 

3. Hãng hàng không 147 2.1% 663 7.8% 70 5.1% 1 0.2% 89 2.7% 22 4.4% 992 4.7% 
 

4. Thời tiết 39 0.5% 83 1.0% 11 0.8% 4 1.0% 4 0.1% 3 0.6% 144 0.7% 
 

5. Lý do khác 42 0.6% 105 1.2% 16 1.2% 2 0.5% 17 0.5% 5 1.0% 187 0.9% 
 

6. Tàu bay về muộn 411 5.8% 1,327 15.6% 150 10.9% 9 2.2% 165 5.0% 33 6.6% 2,095 9.9% 
 

                

HỦY CHUYẾN 28 0.4% 27 0.3% 1 0.1% 9 2.2% 1 0.0% 3 0.6% 69 0.3% 
 

Tăng/giảm so tháng trước (điểm) 
 

0.0 
 

0.3 
 

0.0 
 

1.8 
 

0.0 
 

-0.7 
 

0.1 
 

1. Thời tiết 4 0.1% 3 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 7 0.0% 
 

2. Kỹ thuật 4 0.1% 1 0.0% 1 0.1% 5 1.2% 0 0.0% 0 0.0% 11 0.1% 
 

3. Thương mại 9 0.1% 1 0.0% 0 0.0% 4 1.0% 1 0.0% 0 0.0% 15 0.1% 
 

4. Khai thác 9 0.1% 22 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 0.6% 34 0.2% 
 

5. Lý do khác 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 0.0% 
 



 

TỔNG HỢP SỐ LIỆU KHAI THÁC CÁC CHUYẾN BAY ĐÚNG GIỜ, CHẬM, HỦY CHUYẾN CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

Cộng dồn 09 tháng 2023 (Số liệu được tổng hợp từ báo cáo của các Cảng vụ Hàng không) 
 
 

 

Chỉ tiêu 

Vietnam Airlines VietJet Air Pacific Airlines VASCO Bamboo Airways Vietravel Tổng 

Số 
chuyến 

 
Tỷ lệ 

Số 
chuyến 

 
Tỷ lệ 

Số 
chuyến 

 
Tỷ lệ 

Số 
chuyến 

 
Tỷ lệ 

Số 
chuyến 

 
Tỷ lệ 

Số 
chuyến 

 
Tỷ lệ 

Số 
chuyến 

 
Tỷ lệ 

Tỷ 
trọng 

CHUYẾN BAY KHAI THÁC 79,234 
 

83,933 
 

16,245 
 

4,734 
 

32,538 
 

4,513 
 

221,197 
  

Tăng/giảm so cùng kỳ                

                

                

 
SỐ CHUYẾN BAY CẤT CÁNH 

ĐÚNG GIỜ (OTP) 

 
 

68,563 

 
 

86.5% 

 
 

67,413 

 
 

80.3% 

 
 

13,686 

 
 

84.2% 

 
 

4,306 

 
 

91% 

 
 

30,068 

 
 

92.4% 

 
 

3,934 

 
 

87.2% 

 
 

187,970 

 
 

85.0% 

 

Tăng/giảm so cùng kỳ(điểm) 
               

                

CHẬM CHUYẾN 10,671 13.5% 16,520 19.7% 2,559 15.8% 428 9.0% 2,470 7.6% 581 12.9% 33,227 15.0% 
 

Tăng/giảm so cùng kỳ(điểm) 
               

1. Trang thiết bị và dịch vụ tại Cảng 1,081 1.4% 312 0.4% 13 0.1% 12 0.3% 27 0.1% 16 0.4% 1,461 0.7% 
 

2. Quản lý, điều hành bay 778 1.0% 344 0.4% 46 0.3% 32 0.7% 266 0.8% 25 0.6% 1,491 0.7% 
 

3. Hãng hàng không 2,240 2.8% 3,593 4.3% 518 3.2% 37 0.8% 471 1.4% 174 3.9% 7,033 3.2% 
 

4. Thời tiết 451 0.6% 598 0.7% 93 0.6% 70 1.5% 90 0.3% 12 0.3% 1,314 0.6% 
 

5. Lý do khác 499 0.6% 455 0.5% 43 0.3% 33 0.7% 91 0.3% 21 0.5% 1,142 0.5% 
 

6. Tàu bay về muộn 5,622 7.1% 11,218 13.4% 1,846 11.4% 244 5.2% 1,525 4.7% 333 7.4% 20,788 9.4% 
 

                

HỦY CHUYẾN 351 0.4% 233 0.3% 23 0.1% 34 0.7% 53 0.2% 21 0.5% 715 0.3% 
 

Tăng/giảm so cùng kỳ(điểm) 
               

1. Thời tiết 42 0.1% 33 0.0% 8 0.0% 16 0.3% 28 0.1% 0 0.0% 127 0.1% 
 

2. Kỹ thuật 24 0.0% 21 0.0% 3 0.0% 11 0.2% 6 0.0% 2 0.0% 67 0.0% 
 

3. Thương mại 124 0.2% 22 0.0% 2 0.0% 7 0.1% 7 0.0% 5 0.1% 167 0.1% 
 

4. Khai thác 111 0.1% 150 0.2% 10 0.1% 0 0.0% 9 0.0% 14 0.3% 294 0.1% 
 

5. Lý do khác 50 0.1% 7 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 0.0% 0 0.0% 60 0.0% 
 



 


